
STT Họ và tên thí sinh Đơn vị công tác SBD Nghề thi Thuộc

MAY CÔNG NGHIỆP

1
Nguyễn Thị Bích 

Phượng
Công ty TNHH D-Code 318 May công nghiệp Đan Phượng

2 Trần Thị Nga Công ty TNHH May xuất khẩu DHA 319 May công nghiệp Thanh Oai

3 Nguyễn Thị Dịu Công ty TNHH May xuất khẩu DHA 320 May công nghiệp Thanh Oai

4 Lê Thị Hồng Phương  Công ty Cổ phần may mặc QTNP 321 May công nghiệp Long Biên

5 Bùi Thị Bích Ngọc
Công ty TNHH TM và sản xuất hàng 

may mặc Việt Huy
322 May công nghiệp Thường Tín

6 Bùi Thị Bích Ngà
Công ty TNHH TM và sản xuất hàng 

may mặc Việt Huy
323 May công nghiệp Thường Tín

7 Lưu Thị Yên
Công ty TNHH thương mại sản xuất và 

dịch vụ AMI
324 May công nghiệp Ba Vì

8 Bùi Thị Thắm
Công ty TNHH thương mại sản xuất và 

dịch vụ AMI
325 May công nghiệp Ba Vì

9 Hoàng Thị Lan
Công ty cổ phần Công nghiệp hậu cần 

phía Bắc
326 May công nghiệp Sóc Sơn

10 Nguyễn Thị Hằng
Công ty cổ phần Công nghiệp hậu cần 

phía Bắc
327 May công nghiệp Sóc Sơn

11 Nguyễn Thị Giang Công ty TNHH Maxcore 328 May công nghiệp Ứng Hòa

12 Lưu Thị Oanh Công ty TNHH Maxcore 329 May công nghiệp Ứng Hòa

13 Nguyễn Thị Hằng Công ty TNHH Maxcore 330 May công nghiệp Ứng Hòa

14 Kiều Thị Khánh Công ty TNHH JFVM 331 May công nghiệp Chế xuất

15 Nguyễn Thị Tuệ Công ty TNHH JFVM 332 May công nghiệp Chế xuất

16 Nguyễn Thị Hồng Công ty TNHH JFVM 333 May công nghiệp Chế xuất

17 Trần Thị Quỳnh Hoa
Công ty TNHH MTV May mặc Việt 

Pacific
334 May công nghiệp Dệt May

18 Trần Thị Hương
Công ty TNHH MTV May mặc Việt 

Pacific
335 May công nghiệp Dệt May

19 Nguyễn Thị Thong Công ty TNHH Nam Sơn 336 May công nghiệp Dệt May

20 Nguyễn Thị Giang Công ty TNHH Nam Sơn 337 May công nghiệp Dệt May

21 Nguyễn Thị Hảo Công ty May Liên doanh Plummy 338 May công nghiệp Dệt May

22 Nguyễn Thị Kim Tiền Công ty May Liên doanh Plummy 339 May công nghiệp Dệt May

23 Nguyễn Thị Nhạn Công ty May Liên doanh Plummy 340 May công nghiệp Dệt May

24 Trương Thị Xuyến Công ty May Liên doanh Plummy 341 May công nghiệp Dệt May
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25 Đỗ Thị Thường Công ty May Liên doanh Plummy 342 May công nghiệp Dệt May

26 Trương Thị Ngọc Oanh
Công ty TNHH MaxSport Limited 

(Việt Nam)
343 May công nghiệp Dệt May

27 Nguyễn Thị Bích Thúy
Công ty TNHH MaxSport Limited 

(Việt Nam)
344 May công nghiệp Dệt May

28 Trần Thị Dung
Công ty TNHH MaxSport Limited 

(Việt Nam)
345 May công nghiệp Dệt May

29 Hoàng Thị Hằng Công ty Cổ phần May 40 Hà Nội 346 May công nghiệp Dệt May

30 Vũ Thị Hương Giang Công ty Cổ phần May 40 Hà Nội 347 May công nghiệp Dệt May

31 Ngô Thị Anh Thanh Công ty TNHH Văn Chung 348 May công nghiệp Dệt May


